Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
 Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
 Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Số lượng: 06 cái.
 Năm sản xuất: từ năm 2025

Thiết bị mới 100%. 

Thông số kỹ thuật cơ bản: 
	TT
	Thông số kỹ thuật
	
	Yêu cầu

	I
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	
	

	1
	Trọng lượng vận hành 
	Tấn
	≥ 17 

	2
	Lưỡi ủi
	
	Kiểu thẳng

	3
	Dung tích lưỡi ủi
	m3
	≥ 4,5 

	4
	Độ rộng lưỡi ủi
	mm
	≥ 3400 

	5
	Chiều sâu ủi
	mm
	≥ 485 

	6
	Chiều cao nâng lưỡi ủi
	mm
	≥ 1100 

	7
	Chiều rộng bản xích
	mm
	≥ 510 

	8
	Khoảng sáng gầm
	mm
	≥ 400 

	9
	Động cơ
	
	Diesel

	10
	Tốc độ tối đa động cơ
	vòng/phút
	≥ 2000 

	11
	Công suất động cơ 
	Hp
	160-190 

	12
	Mô men xoắn cực đại
	N.m
	≥ 890 

	13
	Loại hộp số
	
	Tự động

	14
	Cấp số tiến
	Cấp
	≥ 3 

	15
	Cấp số lùi
	Cấp
	≥ 3 

	16
	Tốc độ di chuyển lớn nhất tiến/lùi
	km/h
	≥10 

	17
	Cabin
	
	Điều hòa 2 chiều

	18
	Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn Việt Nam
	
	Đáp ứng

	II
	Năm sản xuất
	
	Từ năm 2025

	
	
	
	

	III
	Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật và an toàn, môi trường theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	
	Cam kết 

	IV
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:
	
	

	1
	Thời gian bảo hành: 
	
	≥24 tháng

	2
	Yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

+ Sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu. 

+Thay thế miễn phí các hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành  
	
	Có cam kết và kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì.

	V
	Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường
	
	

	1
	Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý và môi trường nơi hàng hóa được sử dụng
	
	Có tài liệu chứng minh hoặc cam kết

	VI
	Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng
	
	

	1
	Có đề xuất điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng đảm bảo hiệu quả kinh tế và vận hành sử dụng tốt và lâu bền của hàng hóa
	
	Có đề xuất

	VII
	Tiến độ, địa điểm cung cấp hàng hóa
	
	

	1
	Thời gian giao hàng 
	
	≤ 70 ngày

	2
	Địa điểm cung cấp
	
	Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nếu đáp ứng tất cả các thông số trên.
